
STT Nhóm sản phẩm Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Giá bán lẻ tối đa (vnđ)
Giá bán lẻ tối 

thiểu(vnđ)
Lãi suất Trả trước

 Kỳ hạn vay 

(tháng) 
Lưu ý

1 Máy lạnh AL00M4000 Máy lạnh AQA-KCRV9WNM 8,490,000                        7,641,000              0% 35% -40% 4;6

2 Máy lạnh AL00M1000 Máy lạnh AQA-KCRV12WNM 9,890,000                        8,901,000              0% 35% -40% 4;6

3 Máy lạnh AL00M3000 Máy lạnh AQA-KCRV18WNM 15,390,000                      13,851,000            0% 35% -40% 4;6

4 Máy lạnh Máy lạnh AQA-KCRV9WJB 8,190,000                        7,371,000              0% 35% -40% 4;6

5 Máy lạnh Máy lạnh AQA-KCRV12WJB 9,190,000                        8,271,000              0% 35% -40% 4;6

6 Máy lạnh Máy lạnh AQA-KCRV18WJB 15,390,000                      13,851,000            0% 35% -40% 4;6

7 Máy lạnh Máy lạnh AQA-KCRV9WGSB 8,190,000                        7,371,000              0% 35% -40% 4;6

8 Máy lạnh Máy lạnh AQA-KCRV12WGSB 9,190,000                        8,271,000              0% 35% -40% 4;6

9 Máy lạnh Máy lạnh AQA-KCRV18WGSB 15,390,000                      13,851,000            0% 35% -40% 4;6

10 Máy lạnh AAANZ6E09 Máy lạnh AQA-KCRV10FB 9,690,000                        8,721,000              0% 35% -40% 4;6

11 Máy lạnh AAANG9E09 Máy lạnh AQA-KCRV13FB 11,490,000                      10,341,000            0% 35% -40% 4;6

12 Máy lạnh AAADB7E07 Máy lạnh AQA-KCRV18F 17,090,000                      15,381,000            0% 35% -40% 4;6

13 Máy lạnh AL00MM001 Máy lạnh AQA-FCHV24C 29,890,000                      26,901,000            0% 35% -40% 4;6 Khoản vay tối đa 20 triệu đồng

14 Máy lạnh AAAD78E07 Máy lạnh AQA-KCHV9D 13,990,000                      12,591,000            0% 35% -40% 4;6

15 Máy lạnh AAAD6EE07 Máy lạnh AQA-KCHV12D 16,990,000                      15,291,000            0% 35% -40% 4;6

16 Máy lạnh AL00MR001 Máy lạnh AQA-KCRV9N-W 8,990,000                        8,091,000              0% 35% -40% 4;6

17 Máy lạnh AL00MS001 Máy lạnh AQA-KCRV12N-W 9,990,000                        8,991,000              0% 35% -40% 4;6

18 Máy lạnh AL00M5002 Máy lạnh AQA-KCRV18N-W 15,990,000                      14,391,000            0% 35% -40% 4;6

19 Máy lạnh AAAD76E07 Máy lạnh AQA-KCRV9F 9,490,000                        8,541,000              0% 35% -40% 4;6

20 Máy lạnh AAAD7BE07 Máy lạnh AQA-KCRV9N 9,190,000                        8,271,000              0% 35% -40% 4;6

21 Máy lạnh AAADBAE07 Máy lạnh AQA-KCRV18N 16,490,000                      14,841,000            0% 35% -40% 4;6

22 Tủ lạnh BQ000L005 Tủ lạnh AQR-IG686AM(GB) 36,750,000                      33,075,000            0% 35% -40% 4;6 Khoản vay tối đa 20 triệu đồng

23 Tủ lạnh BQ000Q005 Tủ lạnh AQR-IG686AM(GC) 36,750,000                      33,075,000            0% 35% -40% 4;6 Khoản vay tối đa 20 triệu đồng

24 Tủ lạnh BQ000V006 Tủ lạnh AQR-IGW525EM(GB) 24,290,000                      21,861,000            0% 35% -40% 4;6

25 Tủ lạnh BQ000W006 Tủ lạnh AQR-IGW525EM(GD) 24,290,000                      21,861,000            0% 35% -40% 4;6

26 Tủ lạnh BQ000X006 Tủ lạnh AQR-IGW525EM(GP) 23,290,000                      20,961,000            0% 35% -40% 4;6

27 Tủ lạnh BQ000P003 Tủ lạnh AQR-IG525AM(GB) 19,290,000                      17,361,000            0% 35% -40% 4;6

28 Tủ lạnh BQ000K003 Tủ lạnh AQR-IG525AM(GG) 19,290,000                      17,361,000            0% 35% -40% 4;6

29 Tủ lạnh BQ000M003 Tủ lạnh AQR-IG525AM(GS) 19,290,000                      17,361,000            0% 35% -40% 4;6

30 Tủ lạnh BH03Z1E1G Tủ lạnh AQR-IG696FS(GB) 24,290,000                      21,861,000            0% 35% -40% 4;6

31 Tủ lạnh BH03Z0E8D Tủ lạnh AQR-IG696FS(GD) 24,290,000                      21,861,000            0% 35% -40% 4;6

32 Tủ lạnh BH03Z5EAE Tủ lạnh AQR-IG696FS(GP) 23,290,000                      20,961,000            0% 35% -40% 4;6

33 Tủ lạnh BQ000G005 Tủ lạnh AQR-IG585AS(GB) 20,490,000                      18,441,000            0% 35% -40% 4;6

34 Tủ lạnh BQ000P005 Tủ lạnh AQR-IG585AS(GS) 20,490,000                      18,441,000            0% 35% -40% 4;6

35 Tủ lạnh BQ000H005 Tủ lạnh AQR-IG585AS(SG) 20,490,000                      18,441,000            0% 35% -40% 4;6

36 Tủ lạnh BQ000W002 Tủ lạnh AQR-I565AS(BS) 20,490,000                      18,441,000            0% 35% -40% 4;6

37 Tủ lạnh BQ000G004 Tủ lạnh AQR-IG378EB(GB) 14,790,000                      13,311,000            0% 35% -40% 4;6

38 Tủ lạnh BQ0002000 Tủ lạnh AQR-IW378EB(BS) 14,090,000                      12,681,000            0% 35% -40% 4;6

39 Tủ lạnh BQ000G003 Tủ lạnh AQR-IW378EB(SW) 13,090,000                      11,781,000            0% 35% -40% 4;6

40 Tủ lạnh BQ000D004 Tủ lạnh AQR-IG338EB(GB) 12,890,000                      11,601,000            0% 35% -40% 4;6

41 Tủ lạnh BQ000E004 Tủ lạnh AQR-IW338EB(BS) 12,090,000                      10,881,000            0% 35% -40% 4;6

42 Tủ lạnh BQ0009003 Tủ lạnh AQR-IW338EB(SW) 11,090,000                      9,981,000              0% 35% -40% 4;6

43 Tủ lạnh BQ0005003 Tủ lạnh AQR-IG298EB(GB) 11,490,000                      10,341,000            0% 35% -40% 4;6

44 Tủ lạnh BQ000J003 Tủ lạnh AQR-I298EB(SW) 9,890,000                        8,901,000              0% 35% -40% 4;6

45 Tủ lạnh BQ000J003 Tủ lạnh AQR-I298EB(BS) 9,890,000                        8,901,000              0% 35% -40% 4;6

46 Máy giặt CG0LL6009 Máy giặt AQW-FR100ET.H 7,190,000                        6,471,000              0% 35% -40% 4;6

47 Máy giặt CG0LL1009 Máy giặt AQW-FR100ET.W 7,190,000                        6,471,000              0% 35% -40% 4;6

48 Máy giặt CG0LLW008 Máy giặt AQW-FR120CT.W 8,990,000                        8,091,000              0% 35% -40% 4;6

49 Máy giặt CG0LL5009 Máy giặt AQW-DR100ET.N 8,390,000                        7,551,000              0% 35% -40% 4;6

50 Máy giặt CG0LLZ008 Máy giặt AQW-DR100ET.S 8,390,000                        7,551,000              0% 35% -40% 4;6

51 Máy giặt CG0LLX008 Máy giặt AQW-DR120CT.S 10,200,000                      9,180,000              0% 35% -40% 4;6

52 Máy giặt CG0LL7009 Máy giặt AQD-D1050E.N 13,990,000                      12,591,000            0% 35% -40% 4;6

53 Máy giặt CG0LLA009 Máy giặt AQD-D950E.N 12,490,000                      11,241,000            0% 35% -40% 4;6

54 Máy giặt CG0LLQ009 Máy giặt AQD-DD1050E.N 14,990,000                      13,491,000            0% 35% -40% 4;6

55 Máy giặt CG0LLP009 Máy giặt AQD-DD1050E.S 14,990,000                      13,491,000            0% 35% -40% 4;6

56 Máy giặt CG0LLS009 Máy giặt AQD-DD950E.N 12,990,000                      11,691,000            0% 35% -40% 4;6

57 Máy giặt CG0LLN009 Máy giặt AQD-DD950E.S 12,990,000                      11,691,000            0% 35% -40% 4;6

58 Máy giặt CG0LLT002 Máy giặt AQW-FW105AT.N 6,690,000                        6,021,000              0% 35% -40% 4;6

59 Máy giặt CG0LLQ006 Máy giặt AQW-U91CT.N 5,990,000                        5,391,000              0% 35% -40% 4;6

60 Máy giặt CG0LLA008 Máy giặt AQW-S90CT.H2 5,590,000                        5,031,000              0% 35% -40% 4;6

61 Máy giặt CG0LLD00B Máy giặt AQW-FR100ET.S 7,190,000                        6,471,000              0% 35% -40% 4;6
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